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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.Nguyên hàm của hàm số: y = sin2x.cosx là: 

A.cos2x + C B. 31
cos
3

x C  C. 31
sin
3

x C  D. tg3x + C 

Câu 2.Nguyên hàm của hàm số: y = sin2x.cos3x là: 

A. 3 51 1
sin sin
3 5

x x C   B. 3 51 1
sin sin
3 5

x x C  
     

C. sin3x sin5x + C D.Đápán khác. 

Câu 3.Nguyên hàm của hàm số: y = cos2x.sinx là: 

A. 31
cos
3

 x C  B.
3cos x C   C. 31

sin
3

x C  D.Đápán khác. 

Câu 4.Một nguyên hàm của hàm số: y = cos5x.cosx là: 

A. F(x) = cos6x  B. F(x) = sin6x   

C.
1 1 1

sin 6 sin 4
2 6 4

 
 

 
x x   D.

1 sin 6 sin 4

2 6 4

 
  

 

x x
 

Câu 5.Một nguyên hàm của hàm số: y = sin5x.cos3x là: 

A.
1 cos6 cos 2

2 8 2

 
  

 

x x
  B.

1 cos6 cos 2

2 8 2

 
 

 

x x
  

C. cos8x + cos2x  D.Đápán khác. 

Câu 6.Tính: 
2 1

 
x

P dx
x

 

A.
2 1   P x x x C   B.  2 21 ln 1     P x x x C  

C.
2

2 1 1
1 ln

 
   

x
P x C

x
 D.Đápán khác. 

Câu 7.Một nguyên hàm của hàm số: 
3

22




x
y

x
 là: 

A.
2( ) 2 F x x x  B.  2 21

4 2
3

  x x  C. 2 21
2

3
 x x  D.  2 21

4 2
3

  x x  
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Câu 8.Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số: 
2

1

4



y

x
 

A. 2( ) ln 4  F x x x   B. 2( ) ln 4  F x x x  

C. 2( ) 2 4 F x x   D. 2( ) 2 4  F x x x  

Câu 9.Một nguyên hàm của hàm số: 2( ) sin 1 f x x x  là: 

A. 2 2 2( ) 1 cos 1 sin 1     F x x x x  B. 2 2 2( ) 1 cos 1 sin 1     F x x x x  

C. 2 2 2( ) 1 cos 1 sin 1    F x x x x  D. 2 2 2( ) 1 cos 1 sin 1    F x x x x  

Câu 10.Một nguyên hàm của hàm số: 2( ) 1 f x x x  là: 

A.  
2

21
( ) 1

2
 F x x  B.  

3
21

( ) 1
3

 F x x  C.  
2 2

2( ) 1
2

 
x

F x x  D.  
2

21
( ) 1

3
 F x x  

Câu 11.Nguyên hàm của hàm số: y = 2 2

dx

x a
 là:  

A.
1 x a

ln
2a x a




+C  B.

1 x a
ln

2a x a




+C C.

1 x a
ln

a x a




+C  D.

1 x a
ln

a x a




+C 

Câu 12.Nguyên hàm của hàm số: y = 2 2

dx

a x
 là:  

A.
1 a x

ln
2a a x




+C  B.

1 a x
ln

2a a x




+C C.

1 x a
ln

a x a




+C  D.

1 x a
ln

a x a




+C 

Câu 13.Nguyên hàm của hàm số: y = 

3

dx
1

x

x  là:  

A.
3 21 1

ln 1
3 2

x x x x C        B.
3 21 1

ln 1
3 2

x x x x C       

C.
3 21 1

ln 1
6 2

x x x x C        D.
3 21 1

ln 1
3 4

x x x x C      

Câu 14.Nguyên hàm của hàm số: y = 4 7 dxx x  là:  

A.    
5 3
2 2

1 2 2
4 7 7 4 7

20 5 3
x x C

 
      

  B.    
5 3
2 2

1 2 2
4 7 7 4 7

18 5 3
x x C

 
      

  

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

  

 

 
 

 

Group:https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

C.    
5 3
2 2

1 2 2
4 7 7 4 7

14 5 3
x x C

 
      

  D.    
5 3
2 2

1 2 2
4 7 7 4 7

16 5 3
x x C

 
      

 

Câu 15.Nguyên hàm của hàm số: y = x

dx

2 + 5 là:  

A.
1 2

ln
2ln5 2 5

x

x
C


  B.

1 2
ln

5ln 2 2 5

x

x
C


 C.

1 2
ln

10ln 2 2 5

x

x
C


  D.

1 2
ln

ln 2 2 5

x

x
C


 

 

Câu 16.Nguyên hàm của hàm số: y = 

5cos

1 sin

x
dx

x là:  

A.

3 4sin cos
cos

3 4

x x
x C     B.

3 4sin 3 cos 4
sin

3 4

x x
x C     

C.

3 4 2sin sin sin
sin

3 4 2
   

x x x
x C   D.

3 4sin cos
sin

9 4

x x
x C    

Câu 17. Nguyên hàm của hàm số: y = 2 2

1

sin .cos
dx

x x là:  

A. F(x) =  tanx  - cotx + C          B.F(x) =  sinx  - cotx + C          

C. F(x) =  tanx  - cosx + C          D.F(x) =  tan2x  - cot2x + C         

Câu 18.Nguyên hàm của hàm số: y = 2 2

cos2

sin .cos

x
dx

x x  là:  

A.F(x) =  - cosx – sinx + C      B.F(x) =   cosx +sinx + C     

C.F(x) =   cotx – tanx + C      D. F(x) =  - cotx – tanx + C    

Câu 19.Nguyên hàm của hàm số: y = 2 3 2 .sin xcos x dx  là:  

A. F(x) = Cxx  cos5cos
5

1
   B.F(x) = 

1 1
cos5 cos

3 2
x x C     

C.F(x) = 
1 1

cos5 cos
2 3

x x C      D. F(x) = 
1

cos5 cos
5

x x C   

Câu 20.Nguyên hàm của hàm số: y = 







x

x

x x e
dx

x e

2
( )

 là:  

A. F(x) =    x x
xe xe C1 ln 1    B.F(x) =    x x

e xe C1 ln 1   

C.F(x) = 
   x x

xe xe C1 ln 1    D. F(x) =    x x
xe xe C1 ln 1  
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Câu 21.Nguyên hàm của hàm số: cos2 .ln(sin cos )I x x x dx   là:  

A. F(x) =    
1 1

1 sin 2 ln 1 sin 2 sin 2
2 4

x x x C     

B.F(x) =    
1 1

1 sin 2 ln 1 sin 2 sin 2
4 2

x x x C      

C. F(x) =    
1 1

1 sin 2 ln 1 sin 2 sin 2
4 4

x x x C        

D. F(x) =    
1 1

1 sin 2 ln 1 sin 2 sin 2
4 4

x x x C     

Câu 22.Nguyên hàm của hàm số:  2 sin 3I x xdx   là:  

A. F(x) = 
 2 cos3 1

sin3
3 9

x x
x C


     B.F(x) = 

 2 cos3 1
sin3

3 9

x x
x C


    

C.F(x) = 
 2 cos3 1

sin3
3 9

x x
x C


     D. F(x) = 

 2 cos3 1
sin3

3 3

x x
x C


    

Câu 23.Nguyên hàm của hàm số: 3 ln .I x xdx   là:  

A. F(x) = 4 41 1
.ln

4 16
x x x C     B.F(x) = 4 2 41 1

.ln
4 16

x x x C    

C.F(x) = 4 31 1
.ln

4 16
x x x C     D. F(x) = 4 41 1

.ln
4 16

x x x C   

Câu 24.Nguyên hàm của hàm số: 
2

.
2 3

2 1
I

x
dx

x x





 
 là:  

A. F(x) = 
2 5

ln 2 1 ln 1
3 3

x x C       B.F(x) =
2 5

ln 2 1 ln 1
5 2

x x C       

C.F(x) =
2 5

ln 2 1 ln 1
3 3

x x C        D. F(x) = 
2 5

ln 2 1 ln 1
3 3

x x C      

Câu 25. Nguyên hàm của hàm số: 3 1 .I x x dx   là:  

A. F(x) =        
4 3 22 5 6 2

1 1 1 1 1
9 7 5 3

x x x x x C
 

         
 

    

B. F(x) =        
4 3 22 6 6 2

1 1 1 1 1
9 7 5 3

x x x x x C
 

         
 

  

C.F(x) =        
4 3 22 6 6 2

1 1 1 1 1
9 7 7 3

x x x x x C
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D. F(x) =        
4 3 22 6 6 1

1 1 1 1 1
9 7 5 3

x x x x x C
 

         
 

 

Câu 26. Nguyên hàm của hàm số: 
2 1 4

dx
I

x

 
 

  là:  

A. F(x) =  2 1 4 2 1 4    x ln x C     

B. F(x) =  2 1 4 2 1 4    x ln x C   

C.F(x) =  2 1 4 2 1 4    x ln x C    

D. F(x) =  7
2 1 2 1 4

2
    x ln x C

 

 

 

Câu 27 :  
Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số 

2

(2 )
( )

( 1)

x x
f x

x





  

A. 
2 1

1

x x

x

 


 B. 

2 1

1

x x

x

 


  C. 

2 1

1

x x

x

 


 D. 

2

1

x

x 
 

Câu 28: Tìm nguyên hàm:  3 2 4
( )x dx

x
  

3 55
. 4ln

3
 A x x C  B. 

3 53
4ln

5
x x C    

3 53
. 4ln

5
 C x x C  D. 

3 53
4ln

5
x x C   

Câu 29: Kết quả của 
21

x
dx

x
 là: 

A. Cx  21ln2  B. 
2

1

1
C

x





 C. Cx  21ln

2

1
 D. Cx  21ln

2

1
 

Câu 30: Hàm số ( ) ln sin 3cosF x x x   là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sauđây: 





 

cos 3sin
. ( )

sin 3cos

x x
A f x

x x
 B. ( ) cos 3sinf x x x    
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cos 3sin
. ( )

sin 3cos

x x
C f x

x x
 D. 

sin 3cos
( )

cos 3sin

x x
f x

x x





 

Câu 31: Tìm nguyên hàm:  2 3
( 2 )x x dx

x
         

3
34

. 3ln
3 3
  

x
A x x C  B. 

3
34

3ln
3 3

x
X x   

3
34

. 3ln
3 3
  

x
C x x C  D. 

3
34

3ln
3 3

x
x x C    

Câu 32: Tìm nguyên hàm:
1

( 3)
dx

x x   

2
. ln

3 3




x
A C

x

  

B. 
1

ln
3 3

x
C

x
 


 C. 

1 3
ln

3

x
C

x


  D. 

1
ln

3 3

x
C

x



 

Câu 33: Tìm nguyên hàm:      2(1 sin )x dx           

2 1
. 2cos sin 2

3 4
  A x x x C ; B. Cxxx  2sin

4

1
cos2

2

3
; 

CxxxC  2sin
4

1
cos2

2

3
   ; D. 

2 1
2cos sin 2

3 4
x x x C   ; 

Câu 34: Tìm nguyên hàm: 35
( )x dx
x
        

52
. 5ln

5
 A x x C  B. 

52
5ln

5
x x C    

52
.  5ln

5
  C x x C  D. 

52
5ln

5
x x C   

Câu 35: Kết quả của ln xdx  là: 

A. lnx x x C    B. Đáp án khác C. lnx x C   D. lnx x x C    

Câu 34: Hàm số 
2

( ) xF x e  là nguyên hàm của hàm số 
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A. 
2

( ) 2 xf x xe  B. 
2( ) xf x e   C. 

2

( )
2

xe
f x

x
  D. 

22( ) 1xf x x e   

Câu 36 :  Cho  F x  là một nguyên hàm của hàm số 
2

1
y

cos x
  và   F 0 1 . Khi đó, ta có  F x  là: 

A. tan x  B. tan x 1   C. tan x 1  D. tan x 1  

Câu 37 :  
Biết F(x) là nguyên hàm của hàm số 

1

1x 
 và F(2)=1. Khi đó F(3) bằng bao nhiêu: 

A. ln2 1  B. 
1

2
 C. 

3
ln

2
 D. ln 2  

Câu 38 :  Nguyên hàm F(x) của hàm số ( ) sinf x x x= +  thỏa mãn F(0) 19=  là:  

A. 
2

F( ) os
2

x
x c x= - +  B. 

2

F( ) os 2
2

x
x c x= - + +  

C. 
2

F( ) os 20
2

x
x c x= + +  D. 

2

F( ) os 20
2

x
x c x= - + +  

Câu 39 :  
Tìm nguyên hàm của hàm số  f x thỏa mãn điều kiện:  

  2 3cos ,  3
2

f x x x F
  

   
 

 

A. 
2

2( ) 3sin 6
4

F x x x


     B. 
2

2( ) 3sin
4

F x x x


    

C. 
2

2( ) 3sin
4

F x x x


    D. 
2

2( ) 3sin 6
4

F x x x


     

Câu 40 :  
Nguyên hàm F(x) của hàm số 

2

1
( ) 2

sin
f x x

x
= +  thỏa mãn F( ) 1

4

p
= -  là:  

A. 
2

2F( ) ot
4

x c x x
p

= - + -  B. 
2

2F( ) ot
16

x c x x
p

= - +  

C. 
2F( ) otx c x x= - +  D. 

2
2F( ) ot

16
x c x x

p
= - + -  
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Câu 41 :  
Một nguyên hàm của  

2 2x 3

1

x
f x

x

 



 là 

A. 
2

3x 6ln 1
2

x
x     B. 

2

3x-6ln 1
2

x
x    

C. 
2

3x+6ln 1
2

x
x    D. 

2

3x+6ln 1
2

x
x    

Câu 42 :  22 .3 .7x x x dx  là  

A. 
84

ln84

x

C   B. 

22 .3 .7

ln 4.ln3.ln 7

x x x

C

 
 

C. 84x C  D. 84 ln84x C  

Câu 43 :  
Một nguyên hàm của   2cos

x
f x

x
  là 

A. tan ln cosxx x    B.  tan ln cosxx x    

C. tan ln cosxx x    D. tan ln sinx x x   

Câu 44:  Hàm số 10)1()( xxxf   có nguyên hàm là: 

A. C
xx

xF 






11

)1(

12

)1(
)(

1112

 B. C
xx

xF 






11

)1(

12

)1(
)(

1112

 

C. )(xF C
xx







10

)1(

11

)1( 1011

 D. C
xx

xF 






10

)1(

11

)1(
)(

1011

 

Câu 45:  
Tính 

.ln

dx

x x   

A. ln x C  B. ln | |x C  C. ln(lnx) C  D. ln | lnx | C  

Câu 46:  Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2cosf x x=  là : 

A. 
cos2

2 4

x x
C+ +  B. 

cos2

2 4

x x
C- +  C. 

sin2

2 4

x x
C+ +  D. 

sin2

2 4

x x
C- +  

Câu 47:  Trong các khẳng định sau, khăng định nào sai? 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

  

 

 
 

 

Group:https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

A.         1 2 1 2
f x f x dx f x dx f x dx       

B. Nếu 
 F x

 và 
 G x

 
đều là nguyên hàm cùa hàm số  f x  thì    F x G x C   là hằng số 

C.  F x x
 là một nguyên hàm của   2f x x

 
 

D. 
 

  2F x x
 là một nguyên hàm của 

  2f x x
 
 

Câu 48:  
Cho hàm số 

( ) ( )
4

22 1f x x x= +
. Biết F(x) là một nguyên hàm của f(x); đồ thị hàm số 

( )y F x=
 đi qua điểm 

( )1;6M
. Nguyên hàm F(x) là. 

A. ( )
( )

4
2 1 2

4 5

x
F x

+
= -  B. ( )

( )
5

2 1 2

5 5

x
F x

+
= -  

C. ( )
( )

5
2 1 2

5 5

x
F x

+
= +  D. ( )

( )
4

2 1 2

4 5

x
F x

+
= +  

Câu 49 :  2 ln x xdx  là  

A. x2(lnx +1) + C                                        B. x2(lnx -1) + C 

C. x2(lnx  - 0.5) + C                                     D. x2(lnx + 0.5) + C 

Câu 50: 
x(2x 1)e dx  là: 

                A. ex (2x – 1) + C                                     B. ex (2x + 1) + C 

                C. ex (2x – 2) + C                                    D. ex (2x + 2) + C 
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